
 

 
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BC-VP Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2025 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện công tác Tư pháp năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, 

giải pháp công tác năm 2026 

 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2025 của UBND tỉnh Quảng 

Trị (cũ) và Kế hoạch số 2502/KH-UBND ngày 27/12/20274 của UBND tỉnh Quảng 

Bình về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Văn phòng UBND 

tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả như sau: 

a) Công tác chỉ đạo điều hành 

Văn phòng UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm thực 

hiện rà soát tất cả các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành ngay khi có căn 

cứ rà soát, đề xuất biện pháp xử lý đối với các văn bản không còn phù hợp với quy định 

hiện hành và tình hình thực tế, các văn bản chịu tác động bởi sự sắp xếp tổ chức bộ máy 

cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; đề xuất thay thế, bãi bỏ các văn bản QPPL quy định 

về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Ban hành các văn bản về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 20251; thực 

hiện công tác pháp chế2; theo dõi tình hình thi hành pháp luật3; công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở4; triển khai công tác bồi thường nhà nước5; các văn bản 

về rà soát các văn bản QPPL chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà 

nước theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND-UBND tỉnh6; triển khai thực 

hiện Nghị định số 80/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ về tổ chức thi 

hành văn bản QPPL7; rà soát, áp dụng các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 

Quảng Bình và HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) ban hành8; đề nghị UBND tỉnh 

xử lý, bãi bỏ các văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng 

                                           
1 Kế hoạch số 02/KH-VP ngày 07/01/2025  của VP UBND tỉnh Quảng Trị (cũ); Kế hoạch số 336/KH-VPUBND 

ngày 24/01/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Bình; 
2 Kế hoạch số 06/KH-VP ngày 14/01/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Trị (cũ);  Kế hoạch 335/KH-VP ngày 

24/01/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Bình; 
3 Kế hoạch số 12/KH-VP ngày 24/01/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Trị (cũ ); Kế hoạch 348/KH-VPUBND ngày 

05/02/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Bình; 
4 Kế hoạch số 13/KH-VP ngày 24/01/2025; 
5 Kế hoạch 646/KH-VPUBND ngày 12/02/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Trị (cũ ); 
6 Công văn số 513/VP-HCTC ngày 12/3/2025; 
7 Công văn số 1642/VP-HCTC ngày 26/8/2025; 
8 Công văn số 1766/VP-HCTC ngày 28/8/2025; 
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Trị (cũ) ban hành9,10. 

Chỉ đạo tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

về nội dung, ý nghĩa của việc sửa đổi một số điều Hiến pháp năm 2013; triển khai lấy ý 

kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 

2013; đăng tải các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh trên Cổng thông tin điện 

tử và Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh. 

b) Công tác rà soát, lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật  

Sau khi rà soát, Văn phòng UBND tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành 03  

Quyết định QPPL gồm: Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh 

Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-202611; Quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh12; Quyết định quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh13. 

Đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ đối với 09 văn bản QPPL hết hiệu lực do thay đổi 

phạm vi áp dụng. 

c) Kết quả thực hiện công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

- Số văn bản phải rà soát: 15 văn bản. 

- Số văn bản đã được rà soát: 15 văn bản. 

- Kết quả rà soát văn bản:  

+ Số văn bản còn hiệu lực: 03 văn bản. 

+ Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 09 văn bản.  

+ Số văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 0 văn bản. 

+ Số văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: 03 văn bản . 

- Tình hình xử lý văn bản được rà soát (trong đó có kết quả xử lý văn bản quy 

phạm pháp luật chưa xử lý xong của các kỳ rà soát trước): 0 văn bản 

- Kết quả rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn (nếu có): 0 văn bản. 

(Có phụ lục kèm theo) 

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở  

a) Công tác chỉ đạo, điều hành 

Để kịp thời chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về công tác PBGDPL, HGCS, Văn 

phòng UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ban Kế 

hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở14; ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Kế hoạch số 766/KH-UBND ngày 04/9/2025 của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Chương trình hành 

                                           
9 Công văn số 3673/VP-HCTC ngày 28/10/2025; 
10 Công văn số 4115/VP-HCTC ngày 10/11/2025; 
11 Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025; 
12 Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 31/7/2025; 
13 Quyết định số 15/2025/QĐ-UBND ngày 08/9/2025; 
14 Kế hoạch số 13/KH-VP ngày 24/01/2025. 
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động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 

30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp 

ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới15. 

Bên cạnh đó, Văn phòng còn ban hành các chương trình, kế hoạch triển khai 

các văn bản QPPL, nhiệm vụ được giao khác như: Kế hoạch về tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương Nhà nước; cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; duy trì nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, 

PAPI, SIPAS của Văn phòng UBND tỉnh; thực hiện công tác dân chủ ở cơ sở, dân 

vận chính quyền; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tuyên truyền cải cách hành 

chính; chuyển đổi số trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh. 

Lãnh đạo Văn phòng đã phân công các phòng, ban, trung tâm; công chức, 

viên chức và người lao động thường xuyên thực hiện lồng ghép tuyên truyền, 

PBGDPL, HGCS theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

b) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật 

Văn phòng UBND tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các 

Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 

của Đảng khóa XIII, các Kết luận mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh 

vực, phạm vi quản lý; các Luật, Nghị quyết các kỳ họp của Quốc hội; Nghị quyết của 

HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc chức năng, 

nhiệm vụ được giao như: Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 

2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15; Nghị quyết số 

60/2025/UBTVQH15 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII; Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp 

đơn vị hành chính năm 2025; Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp ĐVHC và xây dựng mô hình tổ chức chính 

quyền địa phương 02 cấp; Kết luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư về triển khai nghiên cứu, đề xuất tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị; Kết luận số 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương 2 cấp; Nghị định số 177/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính 

phủ quy định chế độ, chính sách đối với các trường hợp không tái cử, tái bổ nhiệm và 

cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng; Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 

31/12/2024, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính 

phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực 

lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, Nghị định số 187/NĐ-CP ngày 01/7/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

                                           
15 Ban hành Kế hoạch số 2470 /KH-VP  ngày 23/9/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Bình. 
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định số 78/2025/NĐ-CP; Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản pháp luật có liên quan; 

các văn bản hướng dẫn về Luật công chức, viên chức; Luật Lao động; chế độ, chính 

sách; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số; pháp luật 

về khiếu nại, tố cáo, .. 

Tổ chức tuyên truyền các nội dung hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2025 bằng văn bản và bảng điện tử tại trụ sở UBND tỉnh 

theo Kế hoạch số 1455/KH-UBND ngày 20/10/2025 của UBND tỉnh. 

Tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị: số 57-

NQ/TW, ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số quốc gia; số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế 

trong hình mới; số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt 

giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh 

doanh năm 2025 và 2026; số  68-NQ/TW ngày 04/5/2025 về phát triển kinh tế tư 

nhân. 

Quán triệt những nội dung cơ bản của Luật trật tự giao thông và Luật đường 

bộ năm 2024; hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động cài đặt và sử dụng 

ứng dụng Công dân số để triển khai các dịch vụ, thông tin dữ liệu liệu do chính 

quyền tỉnh và các đơn vị nhà nước cung cấp; tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên ứng 

dụng VneID phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Tích cực tăng cường lồng ghép công tác PBGDPL với công tác theo dõi thi 

hành pháp luật, công tác bồi thường nhà nước, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành 

chính, cải cách chế độ công vụ, công chức và cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Văn phòng UBND tỉnh đã đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật 

của trung ương và địa phương; các văn bản, thông tin liên quan đến công tác 

PBGDPL, HGCS trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Công báo điện tử tỉnh, 

Trang Thông tin điện tử Văn phòng; lập các chuyên mục như “Lấy ý kiến về dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật”, “Hệ thống văn bản tỉnh Quảng Trị”, “Công báo 

tỉnh Quảng Trị”, “lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Hiến pháp năm 2013” nhằm thường xuyên tuyên truyền về các chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến người dân và cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong cơ quan. 

Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, PBGDPL vào chương trình bồi dưỡng, 

tập huấn do Văn phòng UBND tỉnh tổ chức; cử công chức của Văn phòng UBND 

tỉnh tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật; 

thông qua các hoạt động tiếp công dân để tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp 

công dân và các Luật liên quan đến giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. 

Trong quá trình tham mưu HĐND tỉnh và UBND tỉnh xây dựng các văn bản 

QPPL của địa phương, công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh đã tham 

gia ý kiến, thẩm định và thực hiện tốt quy trình lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và 

đối tượng chịu tác động đối với các dự thảo Nghị quyết, Quyết định của HĐND và 
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UBND tỉnh. Việc tổ chức lấy ý kiến dự thảo được thực hiện dưới nhiều hình thức 

như bằng văn bản hoặc thông qua các cuộc họp tổ chức lấy ý kiến trực tiếp, đăng 

tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh theo quy định. Vì vậy các văn bản QPPL của 

UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành thực hiện đảm bảo đúng quy 

định của pháp luật. 

Chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, 

đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa 

dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát 

triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, 

chấp hành pháp luật của công cức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, tiếp 

tục duy trì, nâng cấp Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử của Văn 

phòng; cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin về pháp luật; chỉ đạo, hướng 

dẫn công tác PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

c) Triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nâng cao 

năng lực, trình độ cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL 

Văn phòng UBND tỉnh đã cử lãnh đạo, công chức, viên chức tham gia các lớp 

bồi dưỡng như: Kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng; Trung cấp lý luận chính trị; 

Chương trình quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính; kỹ năng giao tiếp và 

công vụ; chuyển đổi số; bồi dưỡng về công tác Đảng, đoàn thể theo vị trí công tác 

và chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn để thực 

hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan. 

3. Về công tác pháp chế 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 03/01/2025 của UBND tỉnh Quảng 

Bình và  Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 07/01/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) 

về việc ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Bình và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) đã ban hành Kế hoạch công 

tác pháp chế năm 202516 nhằm tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt 

động pháp chế; triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật công tác 

pháp chế năm 2025 tại Văn phòng UBND tỉnh; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ 

cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều 

hành của cơ quan và đã đạt được một số kết quả như sau : 

a) Công tác xây dựng pháp luật  

Căn cứ Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 của 

UBND tỉnh; chuyên viên các phòng chuyên môn tiếp tục phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương tham mưu, thực hiện đầy đủ các quy trình trong xây dựng văn 

bản QPPL theo quy định. Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu các văn bản QPPL và các 

văn bản của cấp trên để kịp thời xây dựng các văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành 

tại cơ quan đúng pháp luật; phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của cơ quan. 

Ban hành kịp thời các Kế hoạch liên quan đến công tác pháp chế để làm căn cứ 

                                           
16 Kế hoạch sso 06/KH-VP ngày 14/01/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Trị cũ; Kế hoạch 335/KH-VP UBND ngày 

24/01/2025 của VP UBND tỉnh Quảng Bình 
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triển khai trong phạm vi cơ quan Văn phòng UBND tỉnh (Kế hoạch phổ biến giáo 

dục pháp luật, Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Kế hoạch thực hiện 

công tác bồi thường Nhà nước...); đồng thời triển khai các Kế hoạch đến các 

phòng, ban, trung tâm trực thuộc để thực hiện. Tổ chức cho công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản QPPL 

và các văn bản khác do các cơ quan Nhà nước đề nghị hoặc khi có yêu cầu; việc tổ 

chức lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, phù hợp với điều kiện hoạt động của 

cơ quan, đảm bảo chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian và đối tượng quy định. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công theo dõi, chuyên 

viên các phòng chuyên môn đã phối hợp với các sở, ngành trong công tác kiểm tra, 

rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL để tham mưu văn bản hoặc có ý kiến kiến 

nghị, đề xuất phương án xử lý những văn bản QPPL chồng chéo, trái pháp luật 

hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định mới. Phối hợp với Sở 

Tư pháp tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành 

công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh. Phân công 

cán bộ kiểm tra, rà soát về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản trước khi ban hành 

theo quy định. 

b) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật  

Căn cứ Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội đồng phổ biến, giáo 

dục pháp luật tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 trong phạm vi cơ quan. Tổ chức phổ 

biến, quán triệt thường xuyên, kịp thời các văn bản QPPL mới ban hành và các văn 

bản QPPL liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan. Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo 

phù hợp với tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị. Ban hành và tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” 

năm 2025. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật tại cơ quan, đơn vị. 

c) Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện 

pháp luật 

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật tại cơ 

quan theo quy định; kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp 

luật của công chức, viên chức, người lao động để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị, đề 

xuất cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi không đúng quy định. 

d) Công tác bồi thường của Nhà nước 

 Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch bồi thường của Nhà nước năm 2025 

theo Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp; chỉ đạo công chức, 

viên chức và người lao động nâng cao trách nhiệm công vụ, đạo đức nghề nghiệp 

khi giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân nhằm hạn chế, không để xảy ra 

trường hợp giải quyết oan sai dẫn đến bồi thường Nhà nước, bồi thường dân sự. 

d) Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ về công tác pháp chế 
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 Cử cán bộ phụ trách, theo dõi, tham mưu công tác pháp chế tham gia đầy đủ 

các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Tư 

pháp và cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công tác xây dựng, kiểm 

tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật theo đúng quy định. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước; xây dựng ý thức 

tự tìm hiểu, nghiên cứu học tập pháp luật; tạo chuyển biến trong ý thức tuân thủ, 

chấp hành pháp luật trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan.  

3. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật do Trung 

ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh mới ban hành, nhất là các văn bản liên quan trực 

tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng UBND tỉnh, các văn bản về việc tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 

hiệu quả; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; cải cách hành chính, văn hóa công vụ, 

các quy định đối với công chức, viên chức, người lao động.  

4. Cử công chức, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. 

5. Phân công trách nhiệm các phòng, ban, đơn vị; các công chức, viên chức 

trong việc nghiên cứu đề xuất lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo UBND tỉnh kiến nghị 

điều chỉnh, sửa đổi đối với những văn bản hết hiệu lực, trái quy định, không còn 

phù hợp thực tế; kịp thời đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật lên Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử Văn phòng nhằm phục vụ sự chỉ đạo điều 

hành của Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và nhu cầu tiếp cận thông tin 

của người dân.  

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác Tư 

pháp theo quy định. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác Tư pháp năm 2025, 

phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026,  Văn phòng UBND tỉnh báo cáo 

UBND tỉnh và gửi Sở Tư pháp tổng hợp, theo dõi./. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Tư pháp; 

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HCTC(Tr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Phụ lục  

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật rà soát năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh 

 (Kèm theo Báo cáo số             /BC- VP ngày         /       /2025 của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị) 

 
Mẫu số 03. 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ  

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

1 Quyết định 
23/2021/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2021  

Ban hành Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2021-2026. 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

72/2025/QH15; Quy chế làm việc số 01-QC/TU 

ngày 01/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025; Quy chế làm việc 

số 01-QC/ĐU ngày 07/7/2025 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-

2025, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

01/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 thay thế 

Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021 và Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2021 

09/7/2025 

2 Quyết định 
28/2021/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2021  

Ban hành Quy chế làm việc của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng 

Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

09/7/2025 

3 Quyết định 

29/2024/QĐ-

UBND ngày 

03/12/2024  

Ban hành Quy chế hoạt động 

của Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Quảng Trị 

Thực hiện Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 

09/6/2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 

Bộ phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia, 

ngày 28/8/2025 UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

28/8/2025 

https://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3719&isstoredoc=false
https://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3719&isstoredoc=false
https://congbao.quangbinh.gov.vn/webpages/content/docinfo.faces?docid=3719&isstoredoc=false
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

4 Quyết định 

21/2019/QĐ-

UBND ngày 

10/7/2019 

Ban hành Quy chế xây dựng và 

quản lý, vận hành, khai thác, sử 

dụng Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử 

tỉnh Quảng Bình. 

định số 1160/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận 

hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị thay thế 

Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND ngày 

03/12/2024 và Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND 

ngày 10/7/2019. 

28/8/2025 

5 Quyết định 

26/2020/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2020  

Ban hành Quy chế hoạt động 

của công chức đầu mối thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị (cũ). 

Quyết định được ban hành trên cơ sở Nghị định 

số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010; Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 

và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư 

số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 đã hết hiệu 

lực thi hành được thay thế bởi Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của Chính phủ 

và Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 15/9/2025 

của Văn phòng Chính phủ (các văn bản này đã quy 

định rõ nhiệm vụ của đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính). Mặt khác phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng tại Quy chế không 

còn phù hợp do việc sắp xếp đơn vị hành chính và 

triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

Theo đó, các quy định tại Quyết định số 

09/6/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-63-2010-nd-cp-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-106929.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

26/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Trị không còn phù hợp với các quy 

định hiện hành 

6 Quyết định 

30/2020/QĐ-

UBND ngày 

08/12/2020  

Ban hành Quy định công khai 

xin lỗi trong giải quyết thủ tục 

hành chính cho cá nhân, tổ chức 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (cũ). 

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư 

số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn 

phòng Chính phủ. Tuy nhiên hiện nay các căn cứ 

trên đã hết hiệu lực thi hành được thay thế bởi Nghị 

định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 của 

Chính phủ và Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngày 

15/9/2025 của Văn phòng Chính phủ (các văn bản 

này đã quy định rõ trách nhiệm của cán bộ, công 

chức, viên chức trong giải quyết TTHC); theo đó, 

các quy định tại Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) 

không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Vì 

vậy, đề nghị bãi bỏ Quyết định này. 

09/6/2025 

7 Quyết định 

07/2001/QĐ-

UB ngày 

06/3/2001  

Ban hành quy chế phối hợp giữa 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng 

Bình và Hội Nông dân Việt 

Nam tỉnh. 

Không còn phù hợp với tình hình thực tế sau khi 

sáp nhập 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị (cũ) 
01/7/2025 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
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STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

8 Quyết định 

23/2016/QĐ-

UBND ngày 

24/6/2016  

ban hành Quy chế theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện 

nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao 

Quyết định được ban hành trên cơ sở: (i) Quyết định 

số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ giao (Quyết  định này đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg 

ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và (ii) 

Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 10/5/2006 

về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh 

Quảng Trị (cũ) đã hết hiệu lực thi hành.  

10/5/2006 

9 Quyết định 

41/2019/QĐ-

UBND ngày 

22/10/2019 

Ban hành Quy định chế độ báo 

cáo định kỳ phục vụ mục tiêu 

quản lý trên địa bàn tỉnh 

Các quy định về chế độ báo cáo định kỳ đã được 

quy định trong Quy chế làm việc của UBND tỉnh 

Quảng Trị (ban hành kèm theo Quyết định số 

01/2025/QĐ-UBND ngày 09/7/2025 của UBND 

tỉnh).  

09/7/2025 
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Mẫu số 05. 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC  

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú3 

1 Quyết định 
12/2018/QĐ-UBND  

ngày 31/7/2018 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-

UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh Quảng 

Trị Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà 

soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

10/8/2018  

2 Quyết định 
15/2018/QĐ-UBND 

 ngày 28/8/2018 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-

UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng 

Trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ 

công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị 

07/9/2018  

3 Quyết định 
18/2020/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2020 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND 

ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban 

hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị 

18/8/2020  
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Mẫu số 06. 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT  

CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ HOẶC BAN HÀNH MỚI  

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản3 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình chỉ 

thi hành, ngưng 

hiệu lực, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ 

Lý do kiến nghị 

Cơ quan/ đơn 

vị chủ trì soạn 

thảo 

Thời hạn xử 

lý hoặc kiến 

nghị xử 

lý/tình hình 

xây dựng 

1. 
Nghị 

quyết  

13/2017/NQ-

HĐND ngày 

29/7/2017 của 

HĐND tỉnh 

Quảng Trị 

quy định mức chi bảo đảm 

cho hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị Thay thế 

Cần thay thế để áp 

dụng sau khi thực 

hiện chính quyền địa 

phương 2 cấp 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Quý I/2026 

2. 
Nghị 

quyết 

117/2009/NQ-

HĐND ngày 

17/7/2009 của 

HĐND tỉnh 

Quảng Bình (cũ) 

Về phụ cấp đối với cán bộ, 

công chức, viên chức làm 

việc tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả Thay thế 

Cần thay thế để áp 

dụng sau khi thực 

hiện chính quyền địa 

phương 2 cấp 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Quý I/2026 

3. 
Quyết 

định 

54/2016/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2016 của 

UBND tỉnh 

Quảng Trị 

Ban hành Quy chế phối hợp 

trong công tác tiếp công dân 

tại Trụ sở Tiếp công dân 

tỉnh Quảng Trị 

Thay thế 

Cần thay thế để áp 

dụng sau khi thực 

hiện chính quyền địa 

phương 2 cấp 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Quý I/2026 
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